KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 1                                                                    Từ: 7/9/2020 đến 11/9/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

7/9
	Sáng


	TĐ

T
KC


	1

2

3

4
	Dế Mèn bênh vực kẻ ..

Ôn tập các số đến….

Sự tích hồ Ba Bể
	KNS: cảm thông, xác định giá trị, tự nhận thức về bản thân.

HSNK: bài 3, 4

GDMT: Giáo dục hs ý thức bảo vệ thiên nhiên nhằm hạn chế hậu...
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

8/9
	Sáng
	T
LTVC


	1

2

3

4
	Ôn tập các…100000(tt)

Cấu tạo của tiếng


	HSNK: làm hết bài 1-5

HSNK: bài tập 3

	PTNLPC

	
	Chiều
	Toán

TĐ


	1

2

3

4


	Ôn tập các…100000(tt)

Mẹ ốm


	HSNK: bài 2a, 3c, d, 4 và 5
KNS: Cảm thông, x/định giá trị…


	

	TƯ

9/9
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

10/9
	Sáng
	Toán

LTVC
	1

2

3

4
	Biểu thức có chứa 1 chữ

Luyện tập về cấu tạo…
	HSNK: bài 2, bài 3
HSNK: Nhận biết các cặp tiếng...
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

11/9
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Luyện tập
	HSNK: bài 2b, d, 3, 4
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 2                                                                    Từ: 14/9/2020 đến 18/9/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

14/9
	Sáng


	TĐ
T

	1

2

3


	Dế Mèn bênh vực kẻyếu

Các số có sáu chữ số


	KNS: cảm thông, xác định giá trị, tự nhận thức về bản thân.

HSNK: bài 4c, d


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

15/9
	Sáng
	T
LTVC


	1

2

3

4
	Luyện tập

MRVT: Nhân hậu-đoàn kết 
	HSNK: bài 3, 4
HSNK: nêu được ý nghĩa câu tục bài tập 4
	PTNLPC

	
	Chiều
	Toán


	1

2

3

4
	Hàng và lớp
	HSNK: bài 4, 5
	

	TƯ

16/9
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

17/9
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4


	So sánh các số có nhiều..
	HSNK: bài 4

	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

18/9
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Triệu và lớp triệu
Tả ngoại hình của nhân...
	HSNK: bài 3, bài 4
HSNK: bài  tập 2

KNS: Tìm kiếm, xử lý thông tin...
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                    
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 3                                                                    Từ: 21/9/2020 đến 25/9/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

21/9
	Sáng


	TĐ

T

	1

2

3

4
	Thư thăm bạn

Triệu và lớp triệu (tt)


	KNS: Ứng xử trong giao tiếp

BVMT:Trồng cây không phá...
HSNK: bài 4
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

22/9
	Sáng
	T
LTVC


	1

2

3

4
	Luyện tập
MRVT: Nhân hậu-đoàn..
	HSNK: bài 3c, d, bài 4c
Giáo dục tính hướng thiện cho HS
	

	
	Chiều
	Toán

TĐ


	1

2

3

4


	Luyện tập

Người ăn xin


	HSNK: bài 2c, d, 3b, 5
KNS: Ứng xử lịch sự trong giao…


	PTNLPC

	TƯ

23/9
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

24/9
	Sáng
	Toán

LTVC
	1

2

3

4
	Dãy số tự nhiên

MRVT: Nhân hậu-đoàn..
	HSNK: bài 4

GDMT: tính hướng thiện cho HS…
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

25/9
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Viết số TN trong hệ TP

Tả ngoại hình của NV
	HSNK: bài 3 
HSNK: bài 2
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 4                                                                   Từ: 28/9/2020 đến 2/10/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

28/9
	Sáng


	TĐ

T
KC


	1

2

3

4
	Một người chính trực

SS và xếp thứ tự các số...
	KNS: X/định giá trị, tụ nhận thức về bản thân, tư duy phê phán.

HSNK: bài 4
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

29/9
	Sáng
	T
CT
LTVC
	1

2

3

4
	Luyện tập

Truyện cổ nước mình

Từ ghép và từ láy
	HSNK: bài 2, 5

HSNK: nhớ viết 14 dòng
	PTNLPC

	
	Chiều
	Toán

TĐ


	1

2

3

4
	Yến, tạ, tấn
Tre Việt Nam


	HSNK: bài 3, 4

BVMT: HS thấy được vẻ đẹp…


	

	TƯ

30/9
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

1/10
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4

	Bảng đơn vị đo k/lượng 
	HSNK: bài 3, 4
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

2/10
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4

	Giây, thế kỉ
	HSNK: bài 2c, 3
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 5                                                                    Từ: 5/10/2020 đến 9/10/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

5/10
	Sáng


	TĐ
T

	1

2

3

4
	Những hạt thóc giống

Luyện tập


	KNS: X/định giá trị, tụ nhận thức về bản thân, tư duy phê phán.

HSNK: bài 4, 5


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

6/10
	Sáng
	T
CT

	1

2

3

4
	Tìm số trung bình cộng

Những hạt thóc giống
	HSNK:  bài 1, 3

HSNK: giải câu đố bài tập 3
	PTNLPC

	
	Chiều
	Toán

TĐ


	1

2

3

4


	Luyện tập

Gà Trống và cáo


	HSNK: bài 4, 5

KNS: Kĩ năng tự nhận thức….

ANQP: Phải có tinh thần cảnh giác  mới có thể phòng và tránh được nguy hiểm
	PTNLPC

	TƯ

7/10
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

8/10
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Biểu đồ
	HSNK: bài 2
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

9/10
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Biểu đồ (tt)
	HSNK: bài 2b
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 6                                                                    Từ: 12/10/2020 đến 16/10/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

12/10
	Sáng


	TĐ

T
KC


	1

2

3

4
	Nỗi dằn vặt của…..

Luyện tập


	KNS: Giao tiếp, ứng xử lịch sự trong giao tiếp, thể hiện sự cảm….

HSNK: bài 3


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

13/10
	Sáng
	T
LTVC


	1

2

3

4
	Luyện tập chung

Danh từ chung,  danh từ riêng
	HSNK: bài 2b, d, 3d, 4c, 5
	PTNLPC

	
	Chiều
	Toán

TĐ

TLV

	1

2

3

4


	Luyện tập chung

Chị em tôi

Trả bài văn viết thư
	HSNK: bài 3

KNS: Tự nhận thức về bản thân…

HSNK: biết nhận xét và sửa lỗi
	

	TƯ

14/10
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

15/10
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Phép cộng
	HSNK: bài 2, 4
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

16/10
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Phép trừ
	HSNK: bài 2, 4
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 7                                                                    Từ: 19/10/2020 đến 24/10/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

19/10
	Sáng


	TĐ

T
KC
	1
  2
3

4
	Trung thu độc lập

Luyện tập

Lời ước dưới trăng
	KNS: X/định giá trị, đảm nhận trách nhiệm

ANQP: Ca ngợi tình cảm của các chú bộ đội, công an dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn nghĩ về các cháu thiếu niên và nhi đồng
HSNK: bài 4, 5

BVMT: giá trị của thiên nhiên
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

20/10
	Sáng
	T
LTVC


	1

2

3

4
	BT có chứa 2 chữ

Cách viết tên người

	HSNK: bài 2c, 4

HSNK: bài tập 3


	PTNLPC
PTNLPC

	
	Chiều
	Toán

TĐ


	1

2

3

4

	Tính chất giao hoán
Ở vương quốc tương lai


	HSNK: bài 3
HSNK: câu hỏi 3, 4


	

	TƯ

21/10
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

22/10
	Sáng
	Toán

LTVC
	1

2

3

4
	BT có chứa 3 chữ
	HSNK: bài 3, 4
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

23/10
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Tính chất kết hợp …
	HSNK: bài 1, 3
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 8                                                                  Từ: 26/10/2020 đến 30/10/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

26/10
	Sáng


	   T

	3
	Luyện tập


	HSNK: bài 4, 5


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

27/10
	Sáng
	T
LTVC
CT

	1

2

3
	Tìm hai số khi biết …

Cách viết tên người…

Trung thu độc lập
	HSNK: bài 3, 4

HSNK: bài tập 3

BVMT: yêu quí vẻ đẹp của….
	PTNLPC
PTNLPC

	
	Chiều
	Toán

  TĐ


	1

2
	Luyện tập

Đôi giày ba ta màu xanh


	HSNK: bài 3, 5

HSNK: câu hỏi 3, 4


	PTNLPC

	TƯ

28/10
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

29/10
	Sáng
	ĐĐ
Toán


	2
3


	Tiết kiệm tiền của (t2)
Luyện tập chung
	KNS: lập kế hoạch tiết kiệm..
HSNK: bài 3 dòng 2, bài 5
	

	
	Chiều
	KH
	1

	Ăn uống khi bị bệnh
	GDBMT
	

	SÁU

30/10
	Sáng
	Toán

TLV
	1

2
	Góc nhọn, góc tù, góc..

Luyện tập phát triển…
	HSNK: bài 2

KNS: tư duy, sáng tạo, phân tích…
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 9                                                                    Từ: 2/11/2020 đến 6/11/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

2/11
	Sáng


	TĐ

      T
KH

	1
2

3

4
	Thưa chuyện với mẹ

Hai đường thẳng vuông...

Phòng tránh tai nạn đuối..


	KNS: lắng nghe tích cực, giao tiếp, thương lượng.

HSNK: bài 3b, 4

BVMT, PTTNTT, BĐ


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

3/11
	Sáng
	T
LTVC


	
	Hai đường thẳng song…

MRVT: Ước  mơ

	HSNK: bài 3b


	PTNLPC

	
	Chiều
	Toán


	
	Hai đường thẳng vuông..
	HSNK: bài 3
	

	TƯ

4/11
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

5/11
	Sáng
	Toán

LTVC
KC

	1
2

3


	Vẽ hai đường thẳng…

MRVT: Ước mơ

KC được chứng kiến…
	HSNK: bài 2

HSNK: làm thêm bài 5

KNS: tự tin, lắng nghe tích cực…
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

6/11
	Sáng
	Toán

TLV
	1

2
	TH vẽ hình vuông, hcn...

LT trao đổi ý kiến với…
	HSNK: bài 2b/54, 3/55

KNS: tự tin, lắng nghe tích cực…
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 10                                                                   Từ: 9/11/2020 đến 13/11/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

9/11
	Sáng


	TĐ

    T

	2

3
	Ôn tập tiết 1

Luyện tập


	HSNK: đọc lưu loát, diễn cảm

HSNK: bài 4b


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

10/11
	Sáng
	T
LTVC


	1

2


	Luyện tập chung

Ôn tập tiết 4
	HSNK: bài 1b, 2b, 3a, c/56

HSNK: Viết đúng, đẹp bài chính tả
	

	
	Chiều
	TĐ


	1

2
	Ôn tập
	HSNK: đọc diễn cảm, ….
	

	TƯ

11/11
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

12/11
	Sáng
	Toán 

 KC
KH

	 1
 3

 4
	Nhân một số với một… 

Ôn tập tiết 3

Nước có tính chất gì?
	HSNK: bài 2, 3b, 4

HSNK: phân biệt sự khác nhau…

Lựa chọn TN đơn giản, BVMT


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

13/11
	Sáng
	Toán


	1
	T/chất giao hoán của…
	HSNK: bài 2c, 3, 4


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 11                                                                    Từ: 16/11/2020 đến 20/11/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

16/11
	Sáng


	TĐ

   T

  KH

	2

3
	Ông Trạng thả diều

Nhân với 10, 100, 1000.

Ba thể của nước
	HSNK: bài 1 cột 3, 2 (2 dòng còn lại)
GDBVMT


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

17/11
	Sáng
	T
LTVC

CT
	1

2

3
	T/chất kết hợp của….

Luyện tập về động từ

Nếu chúng mình có….
	HSNK: bài 1b, 2b, 3

HSNK: biết đặt câu …bài 1

HSNK: làm hết yêu cầu bài 3
	PTNLPC

PTNLPC

	
	Chiều
	Toán

   TĐ


	1

2
	Nhân với số có tận ...

Có chí thì nên


	HSNK: bài 3

KNS: xác định giá trị, …


	

	TƯ

18/11
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

19/11
	Sáng
	Toán

LTVC
KH
	1

2

3

4
	Đề-xi-mét vuông

Tính từ

Mây được hình thành thế nào?


	HSNK: bài 4, 5

HSNK: bài

BVMT
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

20/11
	Sáng
	Toán

TLV
	1
2
	Mét vuông

Mở bài trong bài văn…
	HSNK: bài 2 cột 2, bài 4

HSNK: trả lời câu hỏi 3 phần  LT
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 12                                                                    Từ: 23/11/2020 đến 27/11/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

23/11
	Sáng


	TĐ

     T
KH


	1

2

3

4
	Vua tàu thủy “……”

Nhân một số với một…

Sơ đồ vòng tuần hoàn..


	GDMT: Cần giữ gìn đồ chơi.
KNS: X/đ giá trị, tự nhận thức

HSNK: bài 2 cột, bài 4

BVMT


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

24/11
	Sáng
	T
CT

	1
2

3
	Nhân một số với một…

N-V: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi….

	HSNK: bài 2


	PTNLPC

	
	Chiều
	Toán

  TĐ


	1
2
	Luyện tập

Vẽ trứng
	HSNK: bài 1 (dòng 2), bài 3
	PTNLPC

PTNLPC

	TƯ

25/11
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

26/11
	Sáng
	Toán

LTVC
KC


	1

2

3

4
	Nhân với số có hai chữ..

Dùng câu hỏi vào mục..

KC được chứng kiến…
	HSNK: bài 1d, bài 2

GDMT: Cần giữ gìn nhà cửa
KNS: Giao tiếp: Thể hiện 
Không dạy,  LTKC đã nghe, đã đọc.thái…
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

27/11
	Sáng
	Toán


	
	Luyện tập
	HSNK: bài 4, 5
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

                                                           KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 13                                                                    Từ: 30/11/2020 đến 4/12/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

30/11
	Sáng


	TĐ
T
   KH

	1

2

3

  4
	Người tìm đường lên…

Giới thiệu nhân nhẩm…

Nước bị ô nhiễm


	KNS: X/đ giá trị, tự nhận thức…

HSNK: bài 2, bài 4

BVMT


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

1/12
	Sáng
	T
LTVC


	1

2
	Nhân với số có ba chữ số

MRVT: ý chí- nghị lực


	HSNK: bài 2


	PTNLPC

PTNLPC

	
	Chiều
	Địa 

KT
TLV
	1

2

3


	Người dân ở đồng bằng ..

Thêu móc xích

Trả bài văn kể chuyện
	HSNK:dựa vào ảnh mô tả…

Không  bắt buộc HS nam…

HSNK: biết nhận xét và sửa lỗi để có câu văn hay
	

	TƯ

2/12
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

  3

4


	Nhân với số có ba…(tt)

Văn hay chữ tốt


	KNS: x/định giá trị, tự nhận..

HSNK: bài 3, bài 4


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

3/12
	Sáng
	Toán

LTVC
	1

2

3

4
	Luyện tập

Câu hỏi và dấu ….
	HSNK: bài 2, 4, 5b

HSNK: đặt câu hỏi tự hỏi mình theo 2,3 nội dung khac nhau
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

4/12
	Sáng
	Toán


	1
	Luyện tập chung
	HSNK: bài 2 dòng 2, bài 4, 5
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 14                                                                    Từ: 7/12/2020 đến 11/12/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

7/12
	Sáng


	TĐ

     T   

	1
2

  3


	Chú Đất Nung

Chia một tổng cho một...


	GDMT: Cần giữ gìn đồ chơi..
KNS: X/đ giá trị, tự nhận thức

HSNK: bài 3

KNS: kĩ năng lắng nghe lời…
	

	
	Chiều
	
	2
	
	
	

	BA

8/12
	Sáng
	T
CT
	1

2

3
	Chia cho số có một chữ

Chiếc áo búp bê


	HSNK: bài 1 dòng 3, bài 3


	PTNLPC

	
	Chiều
	Địa
KT
	1

2

3
	Hoạt động sx của người…

Thêu móc xích
	HSNK: giải thích vì sao lúa gạo…

Không bắt buộc hs nam thêu, có thể khâu
	

	TƯ

9/12
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Luyện tập

Chú Đất Nung (tt)


	HSNK: 2b, 3, 4b.

HSNK: trả lời câu hỏi 3 sgk
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	NĂM

10/12
	Sáng
	Toán

LTVC
KC


	1

2

3
	Chia một số cho một tích

Dùng câu hỏi vào mục…

Búp bê của ai?
	HSNK: bài 3

GDMT: Cần giữ gìn nhà cửa
KNS: Giao tiếp: Thể hiện thái
GDMT: Giáo dục HS tình yêu…
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

11/12
	Sáng
	Toán

 TLV
	1

2
	Chia một tích cho một số

Cấu tạo bài văn miêu tả
	HSNK: bài 3
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch                                                                     

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 15                                                                    Từ: 14/12/2020 đến 18/12/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

14/12
	Sáng


	TĐ

     T   

	1

2

  3


	Cánh diều tuổi thơ

Chia hai số có tận cùng...


	GDMT: Giáo dục ý thức yêu thích cái đẹp của thiên nhiên….

HSNK: bài 2b, 3b


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	2
	
	
	

	BA

15/12
	Sáng
	T
LTVC
CT
	1

2

3
	Chia cho số có hai chữ..

MRVT: Đồ chơi- trò chơi
Cánh diều tuổi thơ
	HSNK: bài 2b, 3b

BVMT: Yêu cái đẹp của thiên…
	PTNLPC


	
	Chiều
	
	
	
	
	

	TƯ

16/12
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Tuổi ngựa

Chia cho số có hai chữ…
	HSNK: trả lời câu hỏi 5 sgk

HSNK: 2, 3b.
	

	
	Chiều
	Địa
KT
	1
2
	HĐ sx của người dân..
Cắt khâu thêu sp tự chọn
	HSNK: biết khi nào…
Không bắt buộc hs nam thêu

HSNK: thêu được đồ dùng đơn giản
	

	NĂM

17/12
	Sáng
	Toán

LTVC

	1

2

3
	Luyện tập

Giữ phép lịch sự khi…
	HSNK: bài 2a, 3

GDMT: Cần giữ gìn nhà cửa…
KNS: Giao tiếp: Thể hiện thái…
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

18/12
	Sáng
	Toán


	1

2
	Chia cho số có hai chữ…
	HSNK: bài 2
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 16                                                                   Từ: 21/12/2020 đến 25/12/2020
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

21/12
	Sáng


	TĐ

     T   

	1

2

   3


	Kéo co
Luyện tập


	HSNK: bài 3,4


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	2
	
	
	

	BA

22/12
	Sáng
	T
CT
	1

2

3
	Thương có chữ số 0

n-v: kéo co
	HSNK: bài 2, 3


	PTNLPC

PTNLPC



	
	Chiều
	Địa

KT
	1

2
	Thủ đô Hà Nội
Cắt khâu thêu sp tự chọn
	HSNK: so sánh được..
Không bắt buộc hs nam thêu

HSNK: thêu được đồ dùng đơn giản
	

	TƯ

23/12
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Chia cho số có ba chữ số

Luyện tập giới thiệu….
	HSNK: 1b, 2a, 3.

KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin..
	

	
	Chiều
	Địa

KT
	1

2
	
	
	

	NĂM

24/12
	Sáng
	Toán

LTVC

	1

2

3
	Luyện tập


	HSNK: bài 1b, 3


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

25/ 12
	Sáng
	Toán


	1

2
	Chia cho số có ba chữ…
	HSNK: bài 2a, 3
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                          Người lập kế hoạch                                                                                                       
      \
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 17                                                                   Từ: 28/12/2020 đến 1/1/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

28/12
	Sáng


	TĐ

     T   

	1

2

   3


	Rất nhiều mặt trăng

Luyện tập

Yêu lao động (t2)
	BVMT: Yêu thiên nhiên

HSNK: bài 1b, 2, 3b

KNS: kĩ năng quản lí thời gian…
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	2
	
	
	

	BA

29/12
	Sáng
	T
LTVC

CT
	1

2

3
	Luyện tập chung

Câu kể ai làm gì?


	HSNK: bài 2, 3, 4c

HSNK:


	PTNLPC

	
	Chiều
	KT


	1

2
	Cắt khâu thêu sp tự chọn
	Không bắt buộc hs nam thêu

HSNK: thêu được đồ dùng đơn giản
	

	TƯ

30/12
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Dấu hiệu chia hết cho 2


	HSNK: 3, 4.


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

31/12
	Sáng
	Toán


	1

2

3
	Dấu hiệu chia hết cho 5


	HSNK: bài 2, 3


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

1/ 1
	Sáng
	Toán


	1

2
	Luyện tập
	HSNK: bài 4, 5
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


                                                                                                               Người lập kế hoạch     
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 18                                                                  Từ: 4/1/2021đến 8/1/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

4/1
	Sáng


	TĐ

     T   

	1

2

   3


	Ôn tập (t1)

Dấu hiệu chia hết cho 9
	HSNK: đọc lưu loát

HSNK: bài 3, 4
	

	
	Chiều
	
	2
	
	
	

	BA

5/1
	Sáng
	T
CT
	1

2

3
	Dấu hiệu chia hết cho 3
	HSNK: bài 3, 4

HS viết đúng đẹp bài chính tả
	

	
	Chiều
	KT


	1

2
	
	
	

	TƯ

6/1
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	
	
	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

7/1
	Sáng
	Toán


	1

2

3
	Luyện tập
	HSNK: bài 4


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

8/ 1
	Sáng
	Toán


	1

2
	Luyên tập chung
	HSNK: bài 4, 5
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 19                                                                  Từ: 18/1/2021đến 22/1/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

18/1
	Sáng


	TĐ

     T   
KH
	1

2

   3

  4
	Bốn anh tài

Ki-lô-mét

Tại sao có gió?
	HSNK: bài 3, 4a

Bảo vệ tài nguyên biển đảo
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	2
	
	
	

	BA

19/1
	Sáng
	T
LTVC
CT
	1

2

3
	Luyện tập

CN trong câu kể Ai làm gì?
	HSNK: bài 2, 3b, 4
	PTNLPC

	
	Chiều
	   
	1

2
	
	
	

	TƯ

20/1
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Hình bình hành
	HSNK: bài 3
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

21/1
	Sáng
	Toán

KH
	1

2

3

4
	Diện tích hình bình hành

Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão
	HSNK: bài 2, 3b
BV tài nguyên biển đảo

GDBVMT
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

22/ 1
	Sáng
	Toán


	1

2
	Luyện tập
	HSNK: bài 3b, 4
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 20                                                                  Từ: 25/1/2021đến 29/1/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

25/1
	Sáng


	     T   

	1

2

   3

  4
	Phân số
	HSNK: bài 3, 4
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	2
	
	
	

	BA

26/1
	Sáng
	T
LTVC

CT
	1

2

3
	Phân số và phép chia…

Luyện tập về câu kể…

N-V: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp
	HSNK: làm hết bài 2

HSNK: viết được đoạn văn bài 3
	PTNLPC

	
	Chiều
	   Địa


	1

2
	Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

	HSNK: Biết được sự thích ứng của người dân….
	

	TƯ

27/1
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Phân số và phép chia…

Trống đồng Đông Sơn
	HSNK: bài 2


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

28/1
	Sáng
	Toán

KH
	1

2

3

4
	Luyện tập
	HSNK: bài 4, 5
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

29/ 1
	Sáng
	Toán


	1

2
	Phân số bằng nhau
	HSNK: bài 2, 3
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 21                                                                 Từ: 1/2/ 021đến 5/2/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

½
	Sáng


	     TĐ

    T   

	1

2

  3

  4
	 Anh hùng LĐ Trần Đại Nghĩa
Rút gọn phân số
	Nêu hình ảnh các nhà khoa học Việt Nam đã cống hiến trọn đời phục vụ Tổ quốc.

HSNK: bài 2b, 3
	PTNLPC

PTNLPC

	
	Chiều
	
	2
	
	
	

	BA

2/2
	Sáng
	T
LTVC

CT
	1

2

3
	Luyện tập

Câu kể Ai thế nào?
	HSNK: bài 3, 4c

HSNK: viết được đoạn văn  bài 2
	PTNLPC

	
	Chiều
	   Địa


	1


	Hoạt động SX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 
	Hsnk: Biết những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ…

	

	TƯ

3/2
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Quy đồng mẫu số các…

Trả bài văn miêu tả….
	HSNK: bài 2

HSNK: biết nhận xét và sửa lỗi
	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

4/2
	Sáng
	Toán

KH
	1

2

3

4
	Quy đồng mẫu số các …
	HSNK: bài 1c, 2d, e, g, 3
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

5/ 2
	Sáng
	Toán


	1

2
	Luyện tập
	HSNK: bài 1b, 2b, 3, 5
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 22                                                                 Từ: 22/2/ 2021đến 26/2/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

22/2
	Sáng


	     TĐ

    T   

	1

2

  3

  4
	Luyện tập chung
	HSNK: bài 3d, 4


	

	
	Chiều
	
	2
	
	
	

	BA

23/2
	Sáng
	T
LTVC

CT
	1

2

3
	So sánh hai phân số…

Chủ ngữ trong câu kể…

N-V: Sầu riêng
	HSNK: 3

HSNK: viết được đoạn văn có 2, 3 câu theo mẫu Ai thế nào?
	PTNLPC

PTNLPC

	
	Chiều
	   Địa

  KT
	1

2
	Hoạt động SX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tt)
Trồng cây rau, hoa
	HSNK: Biết những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ…
Không bắt buộc HS thực hành trồng rau, hoa
	

	TƯ

24/2
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Luyện tập
	HSNK: 3b, d.


	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

25/2
	Sáng
	Toán

LTVC
KH
	1

2

3

4
	So sánh hai phân số…

MRVT: Cái đẹp
	HSNK: 2b, 3
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

26/ 2
	Sáng
	Toán


	1

2
	Luyện tập
	HSNK: bài 1c, d, 2c, 4
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 23                                                                 Từ: 1/3/ 2021đến 5/3/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

1/3
	Sáng


	     TĐ

    T   

	1

2

  3

  4
	Hoa học trò
Luyện tập chung


	HSNK: bài 3, 4


	PTNLPC



	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

2/3
	Sáng

	T
LTVC


	1

2


	Luyện tập chung

Dấu gạch ngang
	HSNK: bài 1/123 (phần dưới), 4, 5/124, 5/125

HSNK: viết 5 câu đúng theo yêu cầu bài tập 2
	

	
	Chiều
	   Địa

  KT
	1

2
	Thành phố Hồ Chí Minh
Trồng cây rau, hoa (tt)
	HSNK: Dựa vào bảng số liệu so sánh diện tích…
Không bắt buộc HS thực hành trồng rau, hoa
	

	TƯ

3/3
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Phép cộng phân số

Khúc hát ru những em…


	HSNK: 2

KNS: giao tiếp, lắng nghe….


	PTNLPC

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

4/3
	Sáng
	Toán

LTVC


	1

2

3

4
	Phép cộng phân số (tt)

MRVT:  Cái  đẹp
	HSNK: 1c, 2c, d, 3
	PTNLPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

5/ 3
	Sáng
	Toán


	1

2
	Luyện tập
	HSNK: bài 2c, 3c, 4
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 24                                                                 Từ: 8/3/ 021đến 12/3/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

8/3
	Sáng


	     TĐ

      T   

	1

2

  3

  4
	Vẽ về cuộc sống an toàn

Luyện tập
	KNS: xác định giá trị cá nhân, tư duy sáng tạo, đảm nhận trách….

HSNK: bài 2


	

	
	Chiều
	
	2
	
	
	

	BA

9/3
	Sáng
	T
CT
	1

2

  3
	Phép trừ phân số

N- v: Họa sĩ Tô Ngọc Vân
	HSNK: bài 2c, d, 3

HSNK: bài tập 3
	PTNLPC

PTNLPC



	
	Chiều
	   Địa

  KT

TLV
	1

  2

 3
	Thành phố Cần Thơ
Chăm sóc rau, hoa

LT xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối


	HSNK:  Giải thích vì sao tp Cần Thơ là tp trẻ…

HS thực hành chăm sóc hoa trong  các bồn hoa ở trường


	PTNLPC



	TƯ

10/3
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Phép trừ phân số (tt)

Đoàn thuyền đánh cá


	HSNK: 2

BVMT: Giúp HS cảm nhận vẻ….
GDMTBĐ: Thấy được vẻ đẹp….

	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

11/3
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Luyện tập
	HSNK: 2d, 4, 5
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

12/ 3
	Sáng
	Toán


	1

2
	Luyện tập chung
	HSNK: bài 1a, d, 2a, d, 4, 5
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 25                                                                 Từ: 15/3/ 021đến  19/3/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

15/3
	Sáng


	     TĐ

     T   

	1

2

  3

  
	Khuất phục tên cướp 
Phép nhân phân số


	GDKNS: Tư duy sáng tạo, ứng...
HS: làm Bài 1, bài 3

	PTNLPC

PTNLPC



	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

16/3
	Sáng
	T
LTVC

	1

2
	Luyện tập
CN trong câu kể Ai là gì?
	HS làm Bài 2, bài 3
	PTNLPC

	
	Chiều
	   Địa
  KT


	1

 2
	Ôn tập

Chăm sóc rau, hoa
	HSNK: nêu được sự khác nhau về thiên nhiên….
HS thực hành chăm sóc hoa trong  các bồn hoa ở trường


	

	TƯ

17/3
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Luyện tập 
Bài thơ Tiểu đội xe không kính


	HS làm Bài 1, bài 2, bài 4 ANQP: Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh

	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NM

18/3
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Tìm p/số của một số
	HS làm Bài 1, bài 2
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

19/3
	Sáng
	Toán


	1

2
	Phép chia phân số

LT xây dựng mở bài...
	HS làm Bài 1(3 số đầu), 2, 3(a)

GDBVMT: Có thái độ gần gũi yêu quý cây cối
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 26                                                                 Từ: 22/3/ 2021đến 26/3/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

22/3
	Sáng


	     TĐ

     T   

	1

2

  3

  
	Thắng biển

Luyện tập


	HSNK trả lời được CH1 (sgk) GDBVBĐ: Hiểu MT,
 thiên tai
HSNK: Bài 3, bài 4

	PTNLPC



	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

24/3
	Sáng
	T
LTVC

CT
	1

2

3
	Luyện tập

LT về câu kể Ai là gì?

N-V thắng biển

	HSNK: Bài 3, bài 4
HSNK viết được đoạn văn ít….

	PTNLPC

	
	Chiều
	   Địa
TLV
	1

  2

  3
	Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

Xây dựng kết bài trong
	HSNK:  giải thích vì sao đồng bằng duyên hải miền trung…
GDBVMT+ biển đảo
	PTNLPC


	TƯ

25/3
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Luyện tập chung
Ga-vrốt ngoài chiến lũy

	HSNK: Bài 3
GDKNS: có nhận thức, ra quyết…

	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

26/3
	Sáng
	Toán

KC
	1

2

3

4
	Luyện tập chung
Kể chuyện đã nghe, đã…
	HS làm Bài 1(a,b),Bài 2(a,b), Bài 3(a,b), Bài 4(a,b)
GDBVMT: Dũng cảm chống lại...

HSNK kể được câu chuyện ngoài..

	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

27/3
	Sáng
	Toán

TLV
	1

2
	Luyện tập chung

LT m/ tả cây cối
	HS làm Bài 1, Bài 3(a,c), bài 4

GDBVMT: Yêu thích cây có ích
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 27                                                               Từ: 29/3/ 2021đến 2/4/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

29/3
	Sáng


	     T   

	1

2

  3

  
	Luyện tập chung


	HSNK: Bài 4

	PTNLPC



	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

30/3
	Sáng
	LTVC


	1

2

3
	Câu khiến


	HSNK tìm thêm được các câu khiến trong SGK (BT2 mục III)….

	PTNLPC

	
	Chiều
	Địa

KT  


	1

  2

  3
	Người dân và hoạt động sx ở đb duyên hải m Trung
Lắp cái đu
	HSNK: Giải thích vì sao các người dân….
HSNK: Lắp theo mẫu, sản phẩm chắc, dao động nhẹ nhàng
	

	TƯ

31/3
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Hình thoi

Con sẻ
	HSNK: Bài 3

	PTNLPC


	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

1/4
	Sáng
	Toán

LTVC
KC
	1

2

3

4
	Diện tích hình thoi 

Cách đặt câu khiến

KC được chứng…
	HSNK: bài 3
HSNK: nêu được tình huống có thể dùng câu khiến (BT4)
Dạy bài kể chuyện đã nghe đã đọc

Giao tiếp,tự nhận thức, đánh giá…
ANQP: Nêu những tấm gương chú bộ đội, công an...

	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

 2/4
	Sáng
	Toán

  TLV
	1

  2
	Luyện tập

Trả bài văn miêu...
	HSNK: Bài 3
HSNK biết nhận xét và sửa lỗi để có câu văn tả cây cối sinh động
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 28                                                               Từ:  5/4/ 2021đến 9/4/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

5/4
	Sáng


	    TĐ

     T   

	1

2

  3

  
	Ôn tập (tiết1)

Luyện tập chung


	HSNK đọc tương đối lưu loát…
HS làm Bài 1, bài 2, bài 3


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

6/4
	Sáng
	T

LTVC


	1

2

3
	Giới thiệu tỉ số
Ôn tập (tiết3)
	HS làm Bài 1, bài 3

HSNK viết đúng và tương đối đẹp bài CT…..
	

	
	Chiều
	Địa

KT  


	1

  2

  3
	Người dân và hoạt động sx
ở đb dh m trung
Lắp cái đu (t2)
	HSNK:Giải thích vì sao có thể xây dựng nhà máy…
HSNK: Lắp theo mẫu, sản phẩm chắc, dao động nhẹ nhàng
	

	TƯ

7/4
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Tìm hai số khi….
	HS làm Bài 1


	PTNLPC


	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

8/4
	Sáng
	Toán


	1

2

3

4
	Luyện tập

	HS làm Bài 1, bài 2

	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

 9/4
	Sáng
	Toán

  TLV
	1

  2
	Luyện tập chung

Ôn tập 
	HS làm Bài 1, bài 2
HSNK viết được đ/văn ít nhất 5câu có sử dụng 3 kiểu câu kể đã học BT3
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 29                                                               Từ:  12/4/ 2021đến 16/4/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

12/4
	Sáng


	    TĐ

     T   

	1

2

 3

  
	Bảo vệ môi trường

Luyện tập chung

	QPAN: Nêu tác hại ô …

PCBM: Biết được những việc làm, những hành động 
- HS làm Bài 1(a,b), bài 3, bài 4
	PTNCPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

13/4
	Sáng
	T

LTVC


	1

2

3
	Tìm hai số khi…

MRVT: Du lịch…

	- HS làm Bài 1

- GDBVMT: Có ý thức BVMT…

	PTNCPC

PTNCPC

	
	Chiều
	Địa

KT  


	1

  2

  3
	Lắp xe nôi
	HSNK: Lắp được xe nôi theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc…..
	

	TƯ

14/4
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Luyện tập

LT tóm tắt tin tức
	- HS làm Bài 1, bài 2

- Dạy bài LT xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

15/4
	Sáng
	Toán

LTVC

KC
	1

2

3

4
	Luyện tập

Giữ phép lịch sự…

Đôi cánh của ngựa…
	- HS làm Bài 1, bài 3, bài 4

- HSNK đặt được 2 câu khiến…  

- GDKNS: Giao tiếp,thương lượng.
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

 16/4
	Sáng
	Toán

  TLV
	1

  2
	Luyện tập chung
	HS làm Bài 2, bài 4


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 30                                                               Từ:  19/4/ 2021đến 23/4/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

19/4
	Sáng


	    TĐ

     T   

	1

2

 3

  
	Hơn một nghìn……
Luyện tập chung
	HSNK: trả lời được CH5 SGK. GDBVBĐ: Hiểu thêm các đại….
HS làm Bài 1, bài 2, bài 3
	PTNCPC



	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

20/4
	Sáng
	T

   CT

LTVC


	1

2

3
	Tỉ lệ bản đồ

N-V: Đường đi Sa Pa
KC đã nghe, đã đọc
	HS làm Bài 1, bài 2

HSNK kể được chuyện ngoài sgk

GDBVMT: Mở rộng vốn hiểu biết...
	PTNCPC

	
	Chiều
	Địa

  KT  

  TLV
	1

 2

  3
	Thành phố Đà Nẵng
Lắp xe nôi

LT quan sát con vật
	HSNK: Biết được các loại giao thông từ tp ĐN..
HSNK: Lắp được xe nôi theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc…..
	PTNCPC

	TƯ

21/4
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Ứng dụng t/lệ bản đồ


	HS làm Bài 1, bài 2. - Nêu kết quả không cần trình bày bài giải


	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

22/4
	Sáng
	Toán

LTVC

KC
	1

2

3

4
	Ứng dụng tỉ lệ bản…
Câu cảm
	- HS làm Bài 1, bài 2. 
- HSNK đặt được câu cảm theo yêu cầu BT3 với các dạng khác nhau
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

 23/4
	Sáng
	Toán

  TLV
	1

  2
	Thực hành

Điền vào giấy tờ in...
	HS làm Bài 1. hs có thể đo độ….. 

GDKNS: Thu thập, xử lí thông tin…


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 31                                                              Từ:  26/4/ 2021đến 30/4/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

26/4
	Sáng


	    TĐ

    T   

	1

2

  3

  
	Ăng-co Vát

Thực hành (tt)


	GDBVMT: Thấy được vẻ đẹp…
HS làm Bài 1


	PTNCPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

27/4
	Sáng
	T

LTVC


	1

2

3
	Ôn tập số T.nhiên

Thêm trạng ngữ….

	HS làm Bài 1, bài 3a, bài 4

HSNK viết được đoạn văn có…

GDBVMT: Có ý thức BVMT…

	PTNCPC

PTNCPC

	
	Chiều
	Địa

KT  


	1

  2

 
	Biển, đảo và quần đảo
Lắp ô tô tải
	HSNK:  Biết biển Đông bao dọc những phần nào…
HSNK: Lắp được ô tô tải theo mẫu,…
	

	TƯ

28/4
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Ôn tập về số tự nhiên

	HS làm Bài 1(dòng 1, 2), bài 2, 3


	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

29/4
	Sáng
	Toán

KC
	1

2

3

4
	Ôn tập về số tự nhiên 

Nghe lời chim nói
KC được chứng…
	HS làm Bài 1, bài 2, bài 3

Dạy bài KC đã nghe, đã đọc

GDKNS: Giao tiếp, ra quyết…
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

 30/4
	Sáng
	Toán

  TLV
	1

  2
	Ôn tập về các phép…

	HS làm Bài 1(dòng 1, 2), bài 2, bài 4(dòng 1), bài 5


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 32                                                              Từ:  3/5/ 2021đến 7/5/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

26/4
	Sáng


	    TĐ

     T   

	1

2

 3

  
	Ôn tập về các phép…
	HS làm Bài1(dòng1, 2), bài 2, bài 4(cột1)
	PTNCPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

27/4
	Sáng
	T

   CT

LTVC


	1

2

3
	Ôn tập về các phép…
Vương quốc vắng nụ cười

Thêm trạng ngữ chỉ...

	HS làm Bài 1a, bài 2,bài 4

HSNK  biết thêm trạng ngữ cho cả...

	PTNCPC

PTNCPC

	
	Chiều
	Địa

KT  


	1

  2

  3
	Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển m trung
Lắp ô tô tải
	HSNK: Nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến..
HSNK: Lắp được ô tô tải theo mẫu,…
	

	TƯ

28/4
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Ngắm trăng

Ôn tập về biểu đồ
	GDBVMT: Nét đẹp cuộc sống gắn..
HS làm Bài 2, bài 3


	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

29/4
	Sáng
	Toán

LTVC

  KC
	1

2

3

4
	Ôn tập về phân số

Thêm trạng ngữ chỉ...

Khát vọng sống
	- HS: Bài 1, bài 3(chọn 3trong 5 ý), bài 4a, b; bài 5

- HSNK biết đặt 2,3 câu trạng ngữ chỉ nguyên nhân, TLCH khác nhau BT3
GDBVMT: Vượt mọi khó khăn,…
GDKNS: nhận thức, sáng tạo làm…
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

 30/4
	Sáng
	Toán

  TLV
	1

  2
	Ôn tập về các phép…
	HS: làm Bài 1, bài 2, bài 3


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 33                                                              Từ:  10/5/ 2021đến 14/5/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

10/5
	Sáng


	    TĐ

    T   

	1

2

   3

  
	Vương quốc vắng nụ cười
Ôn tập về các phép…
	HSNK: Bài 3

	PTNCPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

11/5
	Sáng
	T

   CT

LTVC


	1

2

3
	Ôn tập về các phép…
	HSNK: bài 4

	

	
	Chiều
	Địa

KT  


	1

  2

  3
	Lắp ghép mô hình tự chọn
	HSNK: Lắp ghép được ít nhất một mô hình…
	

	TƯ

12/5
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Ôn tập về các phép…
	HSNK: bài 2

	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

13/5
	Sáng
	Toán

LTVC

KC
	1

2

3

4
	Ôn về đại lượng
Thêm trạng ngữ chỉ...
	HSNK: bài 3
Không dạy nhận xét, ghi nhớ. LT chỉ tìm và thêm trạng ngữ, HSNK nhận diện trạng ngữ  
	PTNCPC

PTNCPC


	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

 14/5
	Sáng
	Toán

  TLV
	1

  2
	Ôn tập đại lượng

Điền vào giấy tờ in...
	HSNK: bài 3
GV có thể hướng dẫn HS điền vào 1loại giấy tờ đơn giản, quen thuộc ở địa phương
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 34                                                             Từ:  17/5/ 2021đến 21/5/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

17/5
	Sáng


	    TĐ

     T   

	1

2

  3

  
	Ôn tập đại lượng


	HS làm Bài 1, bài 2, bài 4
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

18/5
	Sáng
	T

   CT

LTVC


	1

2

3
	Ôn tập về hình học

Nói ngược

MRVT: Lạc quan…
	HS làm Bài 1, bài 3, bài 4

HSNK tìm được ít nhất 5 từ tả tiếng cười và đặt câu với mỗi từ (BT3)
	PTNCPC

PTNCPC

	
	Chiều
	Địa

KT  


	1

   2

  
	Lắp ghép mô hình tự chọn
	HSNK: Lắp ghép được ít nhất một mô hình…
	

	TƯ

19/5
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Ôn tập về hình học…
Trả bài văn miêu tả...
	HS làm Bài 1, bài 2, bài 4 (chỉ tính diện tích hình bình hành ABCD

HSNK biết nhận xét và sửa lỗi để có câu văn hay
	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

20/5
	Sáng
	Toán

LTVC


	1

2

3

4
	Ôn tập về tìm số…
	HS làm Bài 1, bài 2, bài 3


	PTNCPC

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

 21/5
	Sáng
	Toán

  TLV
	1

  2
	Ôn tập về tìm hai…
	HS làm Bài 1, bài 2, bài 3


	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I – Tuần 35                                                             Từ:  24/5/ 2021đến 28/5/2021
	Thứ
	Buổi
	Môn 
	Tiết
	Tên bài dạy
	  Nội dung điều chỉnh- Bổ sung

       

	HAI

24/5
	Sáng


	    TĐ

     T   

	1

2

  3

  
	Ôn tập (tiết1)

Tìm hai số khi biết…

	HSNK đọc lưu loát, diễn cảm được đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ ….)
Bài 1(2cột); bài 2(2cột); bài 3
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	BA

25/5
	Sáng
	T

   CT

LTVC


	1

2

3
	Luyện tập chung
	Bài 2, bài 3, bài 5
	PTNCPC



	
	Chiều
	Địa

KT  


	1

  2

  3
	Lắp ghép mô hình tự chọn
	HSNK: Lắp ghép được ít nhất một mô hình…
	

	TƯ

26/5
	Sáng
	Toán

  TĐ


	1

2

3

4
	Ôn tập (tiết 5)

Luyện tập chung
	HSNK đạt tốc độ viết trên 90 chữ…
Bài 1, bài 2 (thay phép chia 101598 : 287 bằng phép chia cho số có 2 chữ số) bài 3(cột 1) bài4
	

	
	Chiều
	
	1

2
	
	
	

	NĂM

27/5
	Sáng
	Toán

LTVC

KC
	1

2

3

4
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	SÁU

 28/5
	Sáng
	Toán

  TLV
	1

  2
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	


